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CHỦ ĐỀ 11: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP 

 VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI 

PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP. 

(Bài 31) 
    

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo: 

1. Sách giáo khoa Địa lí lớp 10 chương trình cơ bản:  

_  Nội dung 1. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP. Mục I.1, I.2- SGK trang 118, 119 

- Kết hợp Tập bản đồ Địa lí 10 của NXB Giáo dục trang  26-27. 

_ Nội dung 2 . CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP  

- Mục II- SGK trang 120 

2.Kiến thức cần ghi nhớ: 

Nội dung 1. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP.  

I. Vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp: 

1. Vai trò:  

_    Có vai trò chủ đạo  trong kinh tế 

_ Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác, thúc đẩy  an ninh quốc phòng 

_Tạo điều kiện khác có hiệu quả của các nguồn tài nguyên thiên nhiên , làm thay đổi  sự phân công 

lao động và giảm sự chênh lệnh về trình độ phát triển của  các vùng lãnh thổ. 

_Sản xuất ra các sản phẩm mới, tạo khả năng mở rộng sản xuất , mở rộng thị trường lao động và 

tang thu nhập  

2. Đặc điểm: 

-Sản xuất công  nghiệp  bao gồm hai giai đoạn : 

+ Giai đoạn 1 : tác động vào đối tượng lao động  để tạo ra tài nguyên 

+  Giai đoạn 2 :chế biến tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng 

_ Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ: Tập trung tư liệu sản liệu ,tập trung công nhân 

, sản phẩm. 

_Sản xuất công gồm nhiều ngành phức tạp , được phân công tỉ mỉ và sự phối hợp giữa nhiều ngành 

để tạo ra sản phẩm cuối  cuối cùng  

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát và phân bố công nghiệp 

-Vị trí địa lý có tác động rất lớn đến việc lựa chọn để xây dựng các nhà máy , các khu công nghiệp , 

khu chế xuất  

_Điều kiện tự nhiên ,  tài nguyên thiên nhiên: là nhân tố quan trọng cho sự phát triển và phân bố 

công nghiệp  

-Dân cư ,kinh tế -xã hội : 



 

 

 

+ Dân cư lao động số lượng và chất lượng lao đọng có ảnh hưởng đến sự pháp triển và phân bố các 

ngành công nghiệp  

+Tiến bộ khoa học – kĩ thuật: làm cho việc khai thác sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các 

ngành công nghiệp ;  làm thay đổi quy luật phân bố các xí nghiệp công nghiệp 

+ Thị trường : có tác động mạnh mẽ tới việc lựa chọn vị trí xí nghiệp , hướng chuyên môn hóa sản 

xuất                                               

Nội dung 2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP. 

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát và phân bố công nghiệp 

1.Vị trí địa lí:  

Góp phần tạo nên thuận lợi hoặc gây khó khăn cản trở cho sự phát triển công nghiệp 

2. Tự nhiên 

-Khoáng sản: Chi phối tới quy mô, cơ cấu và tổ chức các xí nghiệp công nghiệp 

-Khí hậu và nước:vừa tác động trực tiếp vừa tác động gián tiếp 

* BĐKH với các thiên tai tác động tiêu cực tới nhiều ngành công nghiệp: khai thác khoáng sản, thủy điện,… 

-Đất, rừng, biển: 

+Đất-tạo mặt bằng để xây dựng xí nghiệp 

+Rừng, biển-cung cấp nguyên liệu… 

3. Nhân tố kinh tế–xã hội 

-Dân cư-lao động: trình độ lao động cho phép phát triển và phân các ngành công nghiệp phù hợp. 

-Tiến bộ khoa học-kĩ thuật: Cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên, phân bố các ngành công nghiệp hợp lí. 

Nâng cao năng suất, chất lượng 

-Thị trường: tác động tới hướng chuyên môn hóa sản phẩm 

-Cơ cở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật: tạo cơ sở cho sự phát triển công nghiệp 

-Đường lối chính sách: định hướng, chỉ đạo chiến lược phát triển 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN: 

A.TỰ LUẬN : 

Câu 1: Trình bày vai trò của sản xuất công nghiệp?  

Vai trò của sản xuất công nghiệp: 

- Có vai trò …………….…..….……………… trong nền kinh tế. 

- Thúc đẩy sự………………………………………………………………..………………..……  

- Tạo điều kiện……………….……………… làm thay đổi...................................và giảm chênh lệch 

……..……………….……………………………………………………………….......................... 

- Sản xuất ra các …………….…………………………., tạo khả năng……………………………. 

……………… …….…….…………………………………………...................................................... 

Câu 2 : Đặc điểm của sản xuất công nghiệp? 

- Sản xuất công nghiệp gồm …………….. giai đoạn : 

 + Giai đoạn 1: Tác động………………………..……… để tạo ra nguyên liệu . 



 

 

 

 + Giai đoạn 2: Chế biến…………….…………………………………….. 

- Sản xuất công nghiệp có tính chất …………………….……………….……...….……… 

- Sản xuất công nghiệp bao gồm………………………………………………………………… 

Câu 3: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành công nghiệp. 

- Vị trí địa lý tác động ………………………………..………. ....................................................... 

- Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên: là nhân tố ……. ………………………..……… 

………………………………………………………………....................................................... 

- Dân cư - kinh tế xã hội:  

+ Dân cư - lao động: số lượng và …………………………….................................................. 

+ Tiến bộ khoa học kỹ thuật: làm cho việc khai thác, sử dụng……………………………...... 

+ Thị  trường: có tác động …………………………. ……….……….…………….....................  

A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Ngành công nghiệp dệt - may, da - giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao 

động dồi dào vì? 

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ. 

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu. 

C. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn 

cao. 

D. Sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động. 

 

Câu 2. Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao? 

A. Dệt - may.   B. Công nghiệp thực phẩm.   

C. Giày - da.   D. Điện tử - tin học. 

Câu 3. Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào 

sản phẩm của ngành. 

A. Công nghiệp. 

B. Dịch vụ.  

C. Nông nghiệp. 

D. Xây dựng.  

Câu 4. Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là  

A. Có tính tập trung cao độ.  

B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định.  

C. Cần nhiều lao động.  

D. Phụ thuộc vào tự nhiên.  

Câu 5. Sản phẩm của ngành công nghiệp  

A. Chỉ để phục vụ cho ngành nông nghiệp.  

B. Chỉ để phục vụ cho giao thông vận tải.  

C. Phục vụ cho tất cả nền kinh tế. 

D. Chỉ để phục vụ cho du lịch.  

Câu 6. Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh 

được rõ nhất  

A. Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước đó. 

B. Trình độ phát triển kinh tế của nước đó.  

C. Tổng thu nhập của nước đó.  



 

 

 

D. Bình quân thu nhập của nước đó  

Câu 7. Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?  

A. Công nghiệp chế biến.  

B. Công nghiệp dệt may  

C. Công nghiệp cơ khí. 

D. Công nghiệp khai thác khoáng sản.  

Câu 8. Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành các 

nhóm ngành nào sau đây? 

A. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ.  

B. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng 

C. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến. 

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ.  

Câu 9. Các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do  

A. Tiện để tiêu thụ sản phẩm 

B. Các ngành này sử dụng nhiều nước. 

C. Tiện cho các ngành này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất. 

D. Nước là phụ gia không thể thiếu.  

Câu 10. Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú 

là cơ sở để phát triển ngành  

A. Công nghiệp hoá chất.  

B. Công nghiệp năng lượng.  

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm.  

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.  

 
NỘI DUNG CHUẨN BỊ: Học sinh đọc SGK trước khi làm bài tập lý thuyết và trắc nghiệm 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

A.LÝ THUYẾT: 

Câu 1: Trình bày vai trò của sản xuất công nghiệp?  

Vai trò của sản xuất công nghiệp: 

-Có vai trò chủ đạo  trong kinh tế 

_ Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác, thúc đẩy  an ninh quốc phòng 

_Tạo điều kiện khác có hiệu quả của các nguồn tài nguyên thiên nhiên , làm thay đổi  sự phân công 

lao động và giảm sự chênh lệnh về trình độ phát triển của  các vùng lãnh thổ. 

_Sản xuất ra các sản phẩm mới, tạo khả năng mở rộng sản xuất , mở rộng thị trường lao động và 

tang thu nhập  

Câu 2 : Đặc điểm của sản xuất công nghiệp? 

- Sản xuất công  nghiệp  bao gồm hai giai đoạn : 

+ Giai đoạn 1 : tác động vào đối tượng lao động  để tạo ra tài nguyên 

+  Giai đoạn 2 :chế biến tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng 

- Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ: Tập trung tư liệu sản liệu ,tập trung công 

nhân , sản phẩm. 

- Sản xuất công gồm nhiều ngành phức tạp , được phân công tỉ mỉ và sự phối hợp giữa nhiều 

ngành để tạo ra sản phẩm cuối  cuối cùng  

Câu 3: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành công nghiệp. 

- Vị trí địa lý có tác động rất lớn đến việc lựa chọn để xây dựng các nhà máy , các khu công nghiệp , 

khu chế xuất  



 

 

 

_Điều kiện tự nhiên ,  tài nguyên thiên nhiên: là nhân tố quan trọng cho sự phát triển và phân bố 

công nghiệp  

Dân cư ,kinh tế -xã hội : 

+ Dân cư lao động số lượng và chất lượng lao đọng có ảnh hưởng đến sự pháp triển và phân bố các 

ngành công nghiệp  

+Tiến bộ khoa học – kĩ thuật: làm cho việc khai thác sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các 

ngành công nghiệp ;  làm thay đổi quy luật phân bố các xí nghiệp công nghiệp 

+ Thị trường : có tác động mạnh mẽ tới việc lựa chọn vị trí xí nghiệp , hướng chuyên môn hóa sản 

xuất                                               

           B.TRẮC NGHIỆM  

Câu 1: Ngành công nghiệp dệt - may, da - giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao 

động dồi dào vì? 

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ. 

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu. 

C. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn 

cao. 

D. Sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động. 

 

Câu 2. Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao? 

A. Dệt - may.   B. Công nghiệp thực phẩm.   

C. Giày - da.   D. Điện tử - tin học. 

Câu 3. Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào 

sản phẩm của ngành. 

A.Công nghiệp. 

B..Dịch vụ.  

C.Nông nghiệp. 

D.Xây dựng.  

Câu 4. Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là  

A.Có tính tập trung cao độ.  

B.Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định.  

C.Cần nhiều lao động.  

D.Phụ thuộc vào tự nhiên.  

Câu 5. Sản phẩm của ngành công nghiệp  

A.Chỉ để phục vụ cho ngành nông nghiệp.  

B.Chỉ để phục vụ cho giao thông vận tải.  

C.Phục vụ cho tất cả nền kinh tế. 

D.Chỉ để phục vụ cho du lịch.  

Câu 6. Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh 

được rõ nhất  

A.Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước đó. 

B.Trình độ phát triển kinh tế của nước đó.  

C.Tổng thu nhập của nước đó.  

D.Bình quân thu nhập của nước đó  

Câu 7. Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?  

A.Công nghiệp chế biến.  

B.Công nghiệp dệt may  

C.Công nghiệp cơ khí. 

D.Công nghiệp khai thác khoáng sản.  



 

 

 

Câu 8. Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành các 

nhóm ngành nào sau đây? 

A.Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ.  

B.Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng 

C.Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến. 

D.Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ.  

Câu 9. Các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do  

A.Tiện để tiêu thụ sản phẩm 

B.Các ngành này sử dụng nhiều nước. 

C.Tiện cho các ngành này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất. 

D.Nước là phụ gia không thể thiếu.  

Câu 10. Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú 

là cơ sở để phát triển ngành  

A.Công nghiệp hoá chất.  

B.Công nghiệp năng lượng.  

C.Công nghiệp chế biến thực phẩm.  

D.Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.  
 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ 11: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP 

 VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI 

PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP. 

(Bài 32-33 tt ) 
    

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo: 

  1.Sách giáo khoa Địa lí lớp 10 chương trình cơ bản:  

_  Nội dung 1. Công nghiệp năng lượng.- Mục I- SGK trang 121 

- Kết hợp Tập bản đồ Địa lí 10 của NXB Giáo dục trang  26-27. 

_ Nội dung 2 .Công nghiệp cơ khí.-Mục III- SGK trang 126  

-Kết hợp Tập bản đồ Địa lí 10 của NXB Giáo dục trang  26-27. 

_ Nội dung 3 . Công nghiệp điện tử-tin học-Mục IV- SGK trang 127,128  

-Kết hợp Tập bản đồ Địa lí 10 của NXB Giáo dục trang  26-27. 

_ Nội dung 4 . Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.-Mục VI- SGK trang 129 

-Kết hợp Tập bản đồ Địa lí 10 của NXB Giáo dục trang  26-27. 

_ Nội dung 5 . Công nghiệp thực phẩm.-Mục VII- SGK trang 129 

-Kết hợp Tập bản đồ Địa lí 10 của NXB Giáo dục trang  26-27. 

2.Kiến thức cần ghi nhớ: 

Nội dung 1. Công nghiệp năng lượng. 

I.Công nghiệp năng lượng. 



 

 

 

1. Vai trò 

-Là ngành kinh tế cơ bản, quan trọng của một quốc gia 

-Cung cấp năng lượng cho tất cả các ngành kinh tế và cho sinh hoạt 

-Là tiền đề cho tiến bộ khoa học-kĩ thuật 

-Một nền kinh tế hiện đại không thể phát triển được nếu không có năng lượng 

2. Các ngành công nghiệp năng lượng 

 

 

Khai thác than Khai thác dầu Công nghiệp điện lực 

Vai trò 

 

 

 

_Than là nguồn  năng 

lượng truyền thống và 

cơ bản 

_ Nhiên liệu cho nhà 

máy nhiệt điện, nhà 

máy luyện kim 

-Nhiên  liệu  cho nhà 

máy hóa chất và dược 

phẩm 

Dầu mỏ là “vàng 

đen” của nhiếu quốc 

gia 

-Nguyên liệu cho 

công nhiệu hóa dầu 

_ Nhiên liệu vận hành 

máy móc 

_Điện là nguồn năng 

lượng quan trọng cho nền 

sản xuất hiện đại và tiêu 

dung 

_ Đẩy mạnh tiến bộ 

KHKT 

_Đáp ứng nhu cầu đời 

sống văn hóa,  văn minh  

của con người 

 

Trữ 

lượng 

 

13000 tỉ tấn trong đó 

¾ là than đá 

 

: 400-500 tỉ tấn, Các loại hình sản xuất 

Điện : : nhiệt điện, thủy 

điện, điện nguyên tư, 

tuabin khí, điện sức gió…. 

 

 

Phân bố 

 

Chủ yểu ở bán cầu 

Bắc, đặc biệt là Hoa 

Kì, LB nga, Trung 

Quốc, Đức,… 

 

chủ yấu ở các nước 

thuộc khu Trung 

Đông, Bắc Phi, LB 

Nga, Trung Quốc… 

Chủ yếu ở các nước phát 

triển: Hoa Kì, LB nga, 

Trung Quốc, Nhật Bản, 

Tây Âu,… 

 

Nội dung 2 .Công nghiệp cơ khí. 

II.Công nghiệp cơ khí 

1.Vai trò: 

 - Có vị trí quan trọng, là  quả tim của công nghiệp nặng  .  

- Sản xuất mấy móc, thiết bị  cho tất cả các ngành kinh tế và hàng tiêu dùng . 

- Cơ sở để thực hiện cuộc cách mạng kĩ thuật,  nâng cao suất lao động .  

-  Ngành công nghiệp cơ khí trên thế giới chế tạo ra đủ loại sản phẩm phục vụ cho sản xuất và tiêu 

dùng . Các nước kinh tế phát triển đi đầu trong lĩnh vực này và đạt tới đỉnh cao về trình độ công 

nghệ .Còn các nước đang phát triển mới tập trung vào việc sửa chữa , lắp ráp và sản xuất theo mẫu 

có sẵn  



 

 

 

2.Phân ngành: 

- Cơ khí thiết bị toàn bộ: Máy có khối lượng và kích thước lớn ( dàn khoan, tàu biển,...) tập trung chủ yếu 

các nước phát triển 

- Cơ khí máy công cụ: Máy có khối lượng và kích thước trung bình (máy bơm , ô tô,...)  ở các nước phát 

triển và đang phát triển.   

- Cơ khí hàng tiêu dùng: Cơ khí dân dụng ( tủ lạnh , máy giặt), Máy phát điện loại nhỏ,...  ở các nước phát 

triển và đang phát triển.                        

 - Cơ khí chính xác:  Thiết bị nghiên cứu y học, chi tiết máy bay, thiết bị kỹ thuật điện,... phân bố  chủ yếu 

các nước phát triển 

Nội dung 3 . Công nghiệp điện tử-tin học 

      III.Công nghiệp điện tử-tin học 

Vai trò 

-Mới ra đời, song  là ngành công nghiệp muĩ nhọn của nhiều quốc gia, là 

thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật các nước, thúc đẩy cá ngành kt 

khác phát triển 

Đặc điểm 

-ít tốn nguyên liệu , ít gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu lao động kỹ thuật có 

trình độ cao 

Gồm các nhóm: Máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dung, thiết bị viễn 

thông,… 

Tình 

hình sản 

xuất 

Phân bố các nước  phát triển : Hoa kỳ, Nhật Bản, EU,… 

Phân bố Hoa Kì, Nhật Bản, các nước EU 

 

Nội dung 4 . Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. 

    Nội dung 5 . Công nghiệp thực phẩm. 

 IV.Công nghiệp sản xuất hàng tiêu 

dùng 

 

V.Công nghiệp thực phẩm 

Vai trò 

Sản xuất sản phẩm tiêu dung  phục vụ 

cho đời sống . 

Đáp ứng nhu cầu  ăn uống  

_ Tăng giá trị sản phẩm  nông nghiệp 

_ Có vai trò chủ đạo đối với các nước 

đang phát triển. 

Đặc điểm 
_ Sử dụng nguồn nguyên liệu từ NN 

_ Cần lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn 



 

 

 

_ Cần vốn it, quay vòng vốn nhanh 

_ Sản xuất đơn giản, nhanh thu lợi, sản phẩm có khả năng xuất khẩu 

phân bố -Phát triển rộng khắp các nước  trên khắp thế giới 

NỘI DUNG CHUẨN BỊ: Học sinh đọc SGK trước khi làm bài tập lý thuyết và trắc nghiệm 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN: 

A.TỰ LUẬN : 

Câu 1: Nêu vai trò, đặc điểm trữ lượng và sự phân bố của các ngành công nghiệp năng lượng 

sau: 

 Khai thác than Khai thác dầu 

Vai 

trò 

- Than là nguồn năng lượng ……………..… 

………………….…....................................... 

- Là nhiên liệu trong các nhà máy ……….… 

……………………… ………………………_ - 

Làm nguyên liệu trong các nhà máy 

………………….…...................................... 

- Dầu mỏ là …..……….................. 

…………………………................. 

-Làm nguyên liệu cho 

………..……………….................. 

_ Làm nhiên liệu để vận hành 

…………………….....................… 

Trữ 

lượng 

…..…………..tỉ tấn, 3/4 là……….……… ………………. ....................tỉ tấn 

 

Phân 

bố 

- Chủ yếu ở  …..…… …………………….  

- Tập trung ở các quốc gia: 

………………….….…………..………………

………………………………………………… 

- Chủ yếu ở   ……….......................  

- Tập trung ở các quốc gia: 

………………….…........................ 

........................................................ 

Câu 2: Trình bày vai trò, đặc điểm và sự phân bố ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 

và công nghiệp thực phẩm? 

 CN sản xuất hàng 

tiêu dùng 

CN thực phẩm 



 

 

 

Vai trò 

- Sản xuất ra ............ 

..................................

.................................. 

.................................. 

..................................

.................................. 

.................................. 

 

- Đáp ứng ......................... 

.......................................... 

- Tăng giá trị .................... 

........................................ 

-Vai trò ............................  

...........................................................

............................... 

 

Đặc điểm 

- Sử dụng nguồn ......................................................... 

................................................................................. 

- Cần ........................................................................  

.............................................................  

- Cần ........................................................................ 

................................................................................. 

- Sản xuất ................................, .....................thu lợi nhuận, 

sản phẩm có khả năng ................................... 

 

Phân bố 

 

............................................ các quốc gia nước trên thế giới 

Câu 3:  Cho bảng số liệu:  

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI THỜI 

KÌ 1950 – 2013 

Năm 1950 1960 1990 2003 2010 2013 

Than (triệu tấn) 1820 2603 3387 5300 6025 6859 

Dầu mỏ (triệu tấn) 523 1052 3331 3904 3615 3690 

Điện (tỉ kWh) 967 2304 11832 14851 21268 23141 

Thép (triệu tấn) 189 346 770 870 1175 1393 

a. Tính tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời kì 1950 – 2013. 

+ Công thức: ........................................................................................................................................ 

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI  

THỜI KÌ 1950 – 2013. Đơn vị: ........ 

Năm 1950 1960 1990 2003 2010 2013 



 

 

 

Than       

Dầu mỏ       

Điện       

Thép       

b. Nhận xét tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời kì 1950 – 

2013. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................  

Câu 4. Cho bảng số liệu: 

CƠ CẤU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRÊN THẾ GIỚI (Đơn vị: %) 

Nguồn năng lượng Năm 1940 Năm 2000 

Củi gỗ 14 5 

Than đá 57 20 

Năng lượng nguyên tử, thủy điện 26 54 

Dầu khí 3 14 

Năng lượng mới 0 7 

a. Xác định dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới 

qua các năm. 

Dạng biểu đồ thích hợp nhất: ………………………… 

b.  Nhận xét cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới qua các năm. 

- Từ năm 1940 – 2000 cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới………………………………: 

+ Củi gỗ: …………………………..……Từ vị trí thứ……………………vị trí………….… 

+ Than đá: ………………………………Từ vị trí thứ………….………vị trí………….… 

+ Năng lượng nguyên tử, thủy điện:…………….………………Từ vị trí 

thứ………….…….……………vị trí………….… 

+ Dầu khí:……….…………………Từ vị trí thứ………….…… ………vị trí………….… 

+ Năng lượng mới:… ….……………………………… 

B. TRẮC NGHIỆM   

Câu 1: Ngành công nghiệp dệt - may, da - giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao 

động dồi dào vì? 

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ. 

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu. 

C. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn 

cao. 

D. Sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động. 

 



 

 

 

Câu 2. Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao? 

A. Dệt - may.   B. Công nghiệp thực phẩm.   

C. Giày - da.   D. Điện tử - tin học. 

Câu 3. Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào 

sản phẩm của ngành. 

A.Công nghiệp. 

B.Dịch vụ.  

C.Nông nghiệp. 

D.Xây dựng.  

Câu 4. Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là  

A.Có tính tập trung cao độ.  

B.Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định.  

C.Cần nhiều lao động.  

D.Phụ thuộc vào tự nhiên.  

Câu 5. Sản phẩm của ngành công nghiệp  

A.Chỉ để phục vụ cho ngành nông nghiệp.  

B.Chỉ để phục vụ cho giao thông vận tải.  

C.Phục vụ cho tất cả nền kinh tế. 

D.Chỉ để phục vụ cho du lịch.  

Câu 6. Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh 

được rõ nhất  

A.Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước đó. 

B.Trình độ phát triển kinh tế của nước đó.  

C.Tổng thu nhập của nước đó.  

D.Bình quân thu nhập của nước đó  

Câu 7. Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?  

A.Công nghiệp chế biến.  

B.Công nghiệp dệt may  

C.Công nghiệp cơ khí. 

D.Công nghiệp khai thác khoáng sản.  

Câu 8. Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành các 

nhóm ngành nào sau đây? 

A.Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ.  

B.Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng 

C.Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến. 

D.Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ.  

Câu 9. Các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do  

A.Tiện để tiêu thụ sản phẩm 

B.Các ngành này sử dụng nhiều nước. 

C.Tiện cho các ngành này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất. 

D.Nước là phụ gia không thể thiếu.  

Câu 10. Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú 

là cơ sở để phát triển ngành  

A.Công nghiệp hoá chất.  

B.Công nghiệp năng lượng.  

C.Công nghiệp chế biến thực phẩm.  

D.Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.  

Câu 11. Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân ngành nào sau đây 

A. Khai thác dầu khí, công nghiệp luyện kim và cơ khí. 

B. Công nghiệp điện lực, hóa chất và khai thác than. 



 

 

 

C. Khai thác gỗ, khai thác dầu khí và công nghiệp nhiệt điện. 

D. Khai thác than, khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực. 

Câu 12. Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được đánh dấu bởi sự ra đời của 

A. Ô tô  B. Máy dệt.   

C. Máy bay   D. Máy hơi nước. 

Câu 13. Ngành công nghiệp nào sau đây được cho tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật ?  

        A. Luyện kim.  

        B. Hoá chất.  

        C. Năng lượng.  

        D. Cơ khí.  

Câu 14. Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho  

A. Nhà máy chế biến thực phẩm.  

B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.  

C. Nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim.  

D. Nhà máy thuỷ điện , nhà máy điện hạt nhân.  

Câu 15. Khoáng sản nào sau đây được coi là "vàng đen" của nhiều quốc gia?  

A. Than.  

B. Dầu mỏ.  

C. Sắt.  

D. Mangan  

Câu 16. Từ dầu mỏ người ta có thể sản xuất ra được nhiều loại như:  

A. Hoá phẩm, dược phẩm.  

B. Hoá phẩm, thực phẩm.  

C. Dược phẩm, thực phẩm.  

D.  Thực phẩm, mỹ phẩm.  

Câu 17. Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp điện lực? 

A. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kĩ thuật.  

B. Là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại.  

C. Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị của nhiều nước.  

D. Đáp ứng đời sống văn hoá, văn minh của con người.  

Câu 18. Ở nước ta, ngành công nghiệp nào cần được ưu tiên đi trước một bước?  

A. Điện lực.  

B. Sản xuất hàng tiêu dùng.  

C. Chế biến dầu khí.  

D. Chế biến nông – lâm – thuỷ sản.  

Câu 19. Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất trên thế giới? 

A. Than nấu.  

B. Than đá.  

C. Than bùn.  

D. Than mỡ.  

Câu 20. Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước  

A. Đang phát triển .  

B. Có trữ lượng than lớn.  

C. Có trữ lượng khoáng sản lớn.  

D. Có trình độ công nghệ cao.  

Câu 21. Ở nước ta, vùng than lớn nhất hiện đang được khai thác là  

A. Lạng Sơn.  

B. Hoà Bình.  

C. Quảng Ninh.  

D. Cà Mau.  



 

 

 

Câu 22. Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?  

A. Bắc Mĩ.  

B. Châu Âu.  

C. Trung Đông.  

D. Châu Đại Dương.  

Câu 23. Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn? 

A. Hoa Kì.  

B. Ả - rập Xê – út.  

C. Việt Nam.  

D. Trung Quốc.  

Câu 24. Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ đang được khai thác nhiều ở vùng nào?  

A. Đồng bằng sông Hồng.  

B. Bắc Trung Bộ.  

C. Đông Nam Bộ.  

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.  

Câu 25. Nhìn vào sản lượng điện bình quân theo đầu người có thể đánh giá được  

A. Tiềm năng thuỷ điện của một đất nước.  

B. Sản lượng than khai thác của một đất nước.  

C. Tiềm năng dầu khí của một đất nước.  

D. Trình độ phát triển và văn minh của đất nước.  

Câu 26. Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước  

A. Có tiềm năng dầu khí lớn.  

B. Phát triển và những nước công nghiệp mới.  

C. Có trữ lượng than lớn.  

D. Có nhiều sông lớn. 

Câu 27. Cho biểu đồ:  

 
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?  

A. Sản lượng điện thế giới năm 2002 và năm 2015.  

B. Cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới năm 2002 và năm 2015.  

C. Cơ cấu sản lượng điện bình quân đầu người thế giới năm 2002 và năm 2015.  

D. Cơ cấu sản lượng điện thế giới năm 2002 và năm 2015.  

Câu 28. Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc 

gia trên thế giới ?  

A. Công nghiệp cơ khí.  

B. Công nghiệp năng lượng.  

C. Công nghiệp điện tử - tin học.  

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.  

Câu 29. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện từ - tin học?  

A. Ít gây ô nhiễm môi trường.  

B. Không chiếm diện tích rộng.  

C. Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước.  



 

 

 

D. Không yêu cầu cao về trình độ lao động.  

Câu 30. Sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử - tin học bao gồm: 

A. Máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông  

B. Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính.  

C. Máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông .  

D. Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính.  

Câu 31. Ti vi màu, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện 

tử - tin học nào sau đây?  

A. Máy tính.  

B. Thiết bị điện tử.  

C. Điện tử tiêu dùng.  

D. Thiết bị viễn thông.  

Câu 32. Thiết bị công nghệ, phần mềm là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện tử - tin học 

nào sau đây?  

A. Máy tính.  

B. Thiết bị điện tử.  

C. Điện tử tiêu dùng.  

D. Thiết bị viễn thông.  

Câu 33. Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về lĩnh vực công nghiệp điện tử - tin 

học?  

A. ASEAN, Ca - na - đa, Ấn Độ.  

B. Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU.  

C. Hàn Quốc, Ô - xtrây - li - a, Xin - ga - po.  

D. Hoa Kì, Trung Quốc, Nam Phi.  

Câu 34. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm:  

A. Thịt, cá hộp và đông lạnh, rau quả sấy.  

B. Dệt - may, chế biến sữa, sành – sứ - thuỷ tinh.  

C. Nhựa, sành – sứ - thuỷ tinh, nước giải khát.  

D. Dệt – may, da giày, nhựa, sành – sứ - thuỷ tinh.  

Câu 35. Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?  

A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động.  

B. Nâng cao chất lượng cuộc sống con người.  

C. Không có khả năng xuất khẩu.  

D. Phục vụ cho nhu cầu của con người.  

Câu 39. Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi  

A. Việc sử dụng nhiên liệu, chi phí vận chuyển.  

B. Thời gian và chi phí xây dựng tốn kém.  

C. Lao động, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.  

D. Nguồn nhiên liệu và thị trường tiêu thụ.  

Câu 36. Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất 

hàng tiêu dùng? 

A. Nhựa.  

B. Dệt - may. 

C. Da giày. 

D. Sành - sứ - thuỷ tinh. 

Câu 37. Phát triển công nghiệp dệt – may sẽ có tác động mạnh tới ngành công nghiệp nặng nào sau 

đây? 

A. Hoá chất.  

B. Luyện kim.  

C. Cơ khí.  



 

 

 

D. Năng lượng.  

Câu 38. Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được đánh dấu bởi sự ra đời của  

A. Ô tô.  

B. Máy dệt.  

C. Máy bay.  

D. Máy hơi nước.  

Câu 39. Ngành dệt - may hiện nay được phân bố  

A. Chủ yếu ở châu Âu.  

A. Chủ yếu ở châu Á. 

B. Chủ yếu ở châu Mĩ.  

C. Ở nhiều nước trên thế giới. 

Câu 40. Trên thế giới, các nước có ngành dệt may phát triển là:  

A. Liên bang Nga, U - gan - đa, Nam Phi, Tây Ban Nha.  

B. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Nhật Bản. 

C. Mê - hi - cô, Hàn Quốc, Lào, Cam - pu - chia.  

D. A - rập Xê - út, Ê - ti - ô - pi - a, Kê - ni - a, Xu - đăng.  

Câu 41. Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành  

A. Khai thác gỗ, khai thác khoáng sản.  

B. Khai thác khoáng sản, thuỷ sản.  

C. Trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản.  

D. Khai thác gỗ, chăn nuôi và thuỷ sản.  

Câu 42. Sự phát triển của công nghiệp thực phẩm sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành 

nào sau đây? 

A. Luyện kim.  

B. Nông nghiệp. 

C. Xây dựng.  

D. Khai thác khoáng sản.  

Câu 43. Sản phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm không bao gồm?  

A. Hàng dệt – may, da giày, nhựa.  

B. Thịt, cá hộp và đông lạnh.  

C. Rau quả sấy và đóng hộp.  

D. Sữa, rượu, bia, nước giải khát.  

Câu 44. Ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay phân bố ở  

A. Châu Âu và châu Á.  

B. Mọi quốc gia trên thế giới.  

C. Châu Phi và châu Mĩ.  

D. Châu Đại Dương và châu Á. 

Cho bảng số liệu:  
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

TRÊN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950 - 2013 

Năm 

Sản phẩm 
1950 1960 1990 2003 2010 2013 

Than (triệu tấn) 1820 2603 3387 5300 6025 6859 

Dầu mỏ (triệu tấn) 523 1052 3331 3904 3615 3690 

Điện (tỉ kWh) 967 2304 11832 14851 21268 23141 

Thép (triệu tấn) 189 346 770 870 1175 1393 

( Dựa vào bảng số liệu để trả lời các câu hỏi từ câu 39 đến câu 44) 

Câu 46. Để thể hiện sản lượng than và dầu mỏ của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích 

hợp nhất là  

A. biểu đồ cột ghép.  



 

 

 

B. biểu đồ tròn.  

C. biểu đồ miền.  

D. biểu đồ đường.  

Câu 47. Để thể hiện sản lượng điện và thép của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp 

nhất là  

A. Biểu đồ cột hoặc đường .  

B. Biểu đồ tròn .  

C. Biểu đồ miền .  

D. Biểu đồ kết hợp (cột, đường).  

Câu 48. Nếu lấy năm 1950 = 100 %, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của thế giới qua các năm lần 

lượt là:  

A. 143,0 %; 186,1 %; 291,2 %; 331,0 %; 376,9 %.  

B. 201,1 %; 636,9 %; 746,5 %; 691,2 %; 705,5 %.  

C. 238,3 %; 1223,6 %; 1535,8 %; 2199,4 %; 2393,1%.  

D. 183,1 %; 407,4 %; 460,3 %; 621,7 %; 737,0 %.  

 
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

A.LÝ THUYẾT: 

Câu 1: Nêu vai trò, đặc điểm trữ lượng và sự phân bố của các ngành công nghiệp năng lượng 

sau: 

 

 

Khai thác than Khai thác dầu Công nghiệp điện lực 

Vai trò 

 

 

 

_Than là nguồn  năng 

lượng truyền thống và 

cơ bản 

_ Nhiên liệu cho nhà 

máy nhiệt điện, nhà 

máy luyện kim 

-Nhiên  liệu  cho nhà 

máy hóa chất và dược 

phẩm 

Dầu mỏ là “vàng 

đen” của nhiếu quốc 

gia 

-Nguyên liệu cho 

công nhiệu hóa dầu 

_ Nhiên liệu vận hành 

máy móc 

_Điện là nguồn năng 

lượng quan trọng cho nền 

sản xuất hiện đại và tiêu 

dung 

_ Đẩy mạnh tiến bộ 

KHKT 

_Đáp ứng nhu cầu đời 

sống văn hóa,  văn minh  

của con người 

 

Trữ 

lượng 

 

13000 tỉ tấn trong đó 

¾ là than đá 

 

: 400-500 tỉ tấn, Các loại hình sản xuất 

Điện : : nhiệt điện, thủy 

điện, điện nguyên tư, 

tuabin khí, điện sức gió…. 

 

Phân bố 

 

Chủ yểu ở bán cầu 

Bắc, đặc biệt là Hoa 

Kì, LB nga, Trung 

Quốc, Đức,… 

 

chủ yấu ở các nước 

thuộc khu Trung 

Đông, Bắc Phi, LB 

Nga, Trung Quốc… 

Chủ yếu ở các nước phát 

triển: Hoa Kì, LB nga, 

Trung Quốc, Nhật Bản, 

Tây Âu,… 

 

Câu 2: Trình bày vai trò, đặc điểm và sự phân bố ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 

và công nghiệp thực phẩm? 



 

 

 

 CN sản xuất hàng tiêu dùng 

 

Công nghiệp thực phẩm 

Vai trò 

Sản xuất sản phẩm tiêu dung  phục vụ 

cho đời sống . 

Đáp ứng nhu cầu  ăn uống  

_ Tăng giá trị sản phẩm  nông nghiệp 

_ Có vai trò chủ đạo đối với các nước 

đang phát triển. 

Đặc điểm 

_ Sử dụng nguồn nguyên liệu từ NN 

_ Cần lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn 

_ Cần vốn it, quay vòng vốn nhanh 

_ Sản xuất đơn giản, nhanh thu lợi, sản phẩm có khả năng xuất khẩu 

phân bố 
 

-Phát triển rộng khắp các nước  trên khắp thế giới 

Câu 3:  Cho bảng số liệu:  

a.Tính tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời kì 1950 – 2013. 

+ Công thức  : TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG =
  𝑔𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑛ă𝑚 𝑠𝑎𝑢

𝑔𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑛ă𝑚 đầ𝑢
 (ĐƠN VỊ % ) 

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI  

THỜI KÌ 1950 – 2013. Đơn vị: %.. 

Năm 1950 1960 1990 2003 2010 2013 

Than 100 143 186 291,2 331 376,8 

Dầu mỏ 100 201,1 636,9 746,4 691,2 705,5 

Điện 100 238,2 1123,5 1535,7 22 2393 

Thép 100 183 407,4 4,6 621,7 7,4 

b.Nhận xét tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời kì 1950 – 2013. 

- Đây là sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng( điện , than ,dầu ), công nghiệp luyện 

kim( thép) 

- Than: là ngành truyền thống, có xu hướng tăng ( dẫn chứng)  

- Dầu mỏ:dễ sử dụng , chịu nhiệt cao, tăng nhanh liên tục  (dẫn chứng ) 

- Điện: do nhu cầu sử dụng nhiều, gắn với tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tăng nhanh liên tục  (dẫn 

chứng ) 

- Thép:sử dụng rộn gtrong công nghệp, đặc biệt công nghiệp cơ khí, chế tạo và xây dựng.Tăng 

đều qua các năm(dẫn chứng ) 

Câu 4. Cho bảng số liệu: 

CƠ CẤU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRÊN THẾ GIỚI (Đơn vị: %) 



 

 

 

Nguồn năng lượng Năm 1940 Năm 2000 

Củi gỗ 14 5 

Than đá 57 20 

Năng lượng nguyên tử, thủy điện 26 54 

Dầu khí 3 14 

Năng lượng mới 0 7 

a.Xác định dạng biểu đồ thích hợp :biểu đồ hình tròn 

b.Nhận xét cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới qua các năm. 

- Từ năm 1940 – 2000 cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới có sự thay đổi 

+ Củi gỗ: giảm tỉ trọng. Từ vị trí thứ 3 (1940)  - 2000 vị trí thứ 5 

+ Than đá: giảm tỉ trọng. Từ vị trí thứ thứ 1 ( 1940) – ( 2000) vị trí thứ 2  

+ Năng lượng nguyên tử, thủy điện: tỉ trọng tăng nhanh. Từ vị trí thứ 2 ( 1940) - (2000) vị trí 

thứ 1 

+ Dầu khí:tăng tỉ trọng.Từ vị trí thứ 4 ( 1940)- (2000) vị trí thứ 3 

+ Năng lượng mới: tỉ trọng tăng nhanh, do công nghiệp hóa- hiện đại hóa  và đáp ứng văn 

minh nhân loại 

TRẮC NGHIỆM   

Câu 1: Ngành công nghiệp dệt - may, da - giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao 

động dồi dào vì? 

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ. 

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu. 

C. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn 

cao. 

D. Sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động. 

 

Câu 2. Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao? 

A. Dệt - may.    B. Công nghiệp thực phẩm.   

C. Giày - da.    D. Điện tử - tin học. 

Câu 3. Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào 

sản phẩm của ngành. 

A.Công nghiệp. B.Dịch vụ.   C.Nông nghiệp.  D.Xây dựng.  

Câu 4. Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là  

A.Có tính tập trung cao độ.  

B.Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định.  

C.Cần nhiều lao động.  

D.Phụ thuộc vào tự nhiên.  

Câu 5. Sản phẩm của ngành công nghiệp  

A. Chỉ để phục vụ cho ngành nông nghiệp.  

B. Chỉ để phục vụ cho giao thông vận tải.  

C. Phục vụ cho tất cả nền kinh tế. 

D.Chỉ để phục vụ cho du lịch.  



 

 

 

Câu 6. Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh 

được rõ nhất  

A.Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước đó. 

B.Trình độ phát triển kinh tế của nước đó.  

C.Tổng thu nhập của nước đó.  

D.Bình quân thu nhập của nước đó  

Câu 7. Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?  

A.Công nghiệp chế biến.  

B.Công nghiệp dệt may  

C.Công nghiệp cơ khí. 

D.Công nghiệp khai thác khoáng sản.  

Câu 8. Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành các 

nhóm ngành nào sau đây? 

A.Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ.  

B.Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng 

C.Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến. 

D.Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ.  

Câu 9. Các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do  

A.Tiện để tiêu thụ sản phẩm 

B.Các ngành này sử dụng nhiều nước. 

C.Tiện cho các ngành này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất. 

D.Nước là phụ gia không thể thiếu.  

Câu 10. Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú 

là cơ sở để phát triển ngành  

A.Công nghiệp hoá chất.  

B.Công nghiệp năng lượng.  

C.Công nghiệp chế biến thực phẩm.  

D.Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.  

Câu 11. Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân ngành nào sau đây 

A. Khai thác dầu khí, công nghiệp luyện kim và cơ khí. 

B. Công nghiệp điện lực, hóa chất và khai thác than. 

C. Khai thác gỗ, khai thác dầu khí và công nghiệp nhiệt điện. 

D. Khai thác than, khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực. 

Câu 12. Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được đánh dấu bởi sự ra đời của 

A. Ô tô  B. Máy dệt.   

C. Máy bay   D. Máy hơi nước. 

Câu 13. Ngành công nghiệp nào sau đây được cho tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật ?  

        A. Luyện kim.     B. Hoá chất.     C. Năng lượng.    D. Cơ khí.  

Câu 14. Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho  

A. Nhà máy chế biến thực phẩm.  

B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.  

C. Nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim.  

D. Nhà máy thuỷ điện , nhà máy điện hạt nhân.  

Câu 15. Khoáng sản nào sau đây được coi là "vàng đen" của nhiều quốc gia?  

A.Than.    B.Dầu mỏ.       C.Sắt.    D.Mangan  

Câu 16. Từ dầu mỏ người ta có thể sản xuất ra được nhiều loại như:  

A.Hoá phẩm, dược phẩm.  

B.Hoá phẩm, thực phẩm.  

C.Dược phẩm, thực phẩm.  

D. Thực phẩm, mỹ phẩm.  



 

 

 

Câu 17. Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp điện lực? 

A.Đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kĩ thuật.  

B.Là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại.  

C.Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị của nhiều nước.  

D.Đáp ứng đời sống văn hoá, văn minh của con người.  

Câu 18. Ở nước ta, ngành công nghiệp nào cần được ưu tiên đi trước một bước?  

A.Điện lực.  

B.Sản xuất hàng tiêu dùng.  

C.Chế biến dầu khí.  

D.Chế biến nông – lâm – thuỷ sản.  

Câu 19. Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất trên thế giới? 

A.Than nấu.  

B.Than đá.  

C.Than bùn.  

D.Than mỡ.  

Câu 20. Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước  

A.Đang phát triển .  

B.Có trữ lượng than lớn.  

C.Có trữ lượng khoáng sản lớn.  

D.Có trình độ công nghệ cao.  

Câu 21. Ở nước ta, vùng than lớn nhất hiện đang được khai thác là  

A.Lạng Sơn.   B.Hoà Bình.   C.Quảng Ninh.  D.Cà Mau.  

Câu 22. Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?  

A.Bắc Mĩ.   B.Châu Âu.  C.Trung Đông.   D.Châu Đại Dương.  

Câu 23. Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn? 

A.Hoa Kì.  

B.Ả - rập Xê – út.  

C.Việt Nam.  

D.Trung Quốc.  

Câu 24. Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ đang được khai thác nhiều ở vùng nào?  

     A.Đồng bằng sông Hồng.  

B.Bắc Trung Bộ.  

C.Đông Nam Bộ.  

D.Duyên hải Nam Trung Bộ.  

Câu 25. Nhìn vào sản lượng điện bình quân theo đầu người có thể đánh giá được  

A.Tiềm năng thuỷ điện của một đất nước.  

B.Sản lượng than khai thác của một đất nước.  

C.Tiềm năng dầu khí của một đất nước.  

D.Trình độ phát triển và văn minh của đất nước.  

Câu 26. Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước  

A.Có tiềm năng dầu khí lớn.  

 B.Phát triển và những nước công nghiệp mới.  

C.Có trữ lượng than lớn.  

D.Có nhiều sông lớn. 

Câu 27. Cho biểu đồ:  



 

 

 

 
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?  

A.Sản lượng điện thế giới năm 2002 và năm 2015.  

B.Cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới năm 2002 và năm 2015.  

C.Cơ cấu sản lượng điện bình quân đầu người thế giới năm 2002 và năm 2015.  

D.Cơ cấu sản lượng điện thế giới năm 2002 và năm 2015.  

Câu 28. Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc 

gia trên thế giới ?  

A.Công nghiệp cơ khí.  

B.Công nghiệp năng lượng.  

C.Công nghiệp điện tử - tin học.  

D.Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.  

Câu 29. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện từ - tin học?  

A.Ít gây ô nhiễm môi trường.  

B.Không chiếm diện tích rộng.  

C.Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước.  

D.Không yêu cầu cao về trình độ lao động.  

Câu 30. Sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử - tin học bao gồm: 

A.Máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông  

B.Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính.  

C.Máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông .  

D.Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính.  

Câu 31. Ti vi màu, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện 

tử - tin học nào sau đây?  

A.Máy tính.   B.Thiết bị điện tử.  \C.Điện tử tiêu dùng.  D.Thiết bị viễn thông.  

Câu 32. Thiết bị công nghệ, phần mềm là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện tử - tin học 

nào sau đây?  

A.Máy tính.   B.Thiết bị điện tử.  C.Điện tử tiêu dùng.  D.Thiết bị viễn thông.  

Câu 33. Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về lĩnh vực công nghiệp điện tử - tin 

học?  

A.ASEAN, Ca - na - đa, Ấn Độ.  

B.Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU.  

C.Hàn Quốc, Ô - xtrây - li - a, Xin - ga - po.  

D.Hoa Kì, Trung Quốc, Nam Phi.  

Câu 34. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm:  

A.Thịt, cá hộp và đông lạnh, rau quả sấy.  

B. Dệt - may, chế biến sữa, sành – sứ - thuỷ tinh.  

C .Nhựa, sành – sứ - thuỷ tinh, nước giải khát.  

C. Dệt – may, da giày, nhựa, sành – sứ - thuỷ tinh.  

Câu 35. Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?  

A.Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động.  

B.Nâng cao chất lượng cuộc sống con người.  



 

 

 

C.Không có khả năng xuất khẩu.  

D.Phục vụ cho nhu cầu của con người.  

Câu 39. Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi  

A.Việc sử dụng nhiên liệu, chi phí vận chuyển.  

B.Thời gian và chi phí xây dựng tốn kém.  

C.Lao động, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.  

D.Nguồn nhiên liệu và thị trường tiêu thụ.  

Câu 36. Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất 

hàng tiêu dùng? 

A.Nhựa.   B.Dệt - may.  C.Da giày.  D.Sành - sứ - thuỷ tinh. 

Câu 37. Phát triển công nghiệp dệt – may sẽ có tác động mạnh tới ngành công nghiệp nặng nào sau 

đây? 

A.Hoá chất.   B.Luyện kim.    C.Cơ khí.   D.Năng lượng.  

Câu 38. Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được đánh dấu bởi sự ra đời của  

A.Ô tô.  B.Máy dệt.  C.Máy bay.   D.Máy hơi nước.  

Câu 39. Ngành dệt - may hiện nay được phân bố  

A.Chủ yếu ở châu Âu.    B.Chủ yếu ở châu Á. 

C.Chủ yếu ở châu Mĩ.   D.Ở nhiều nước trên thế giới. 

Câu 40. Trên thế giới, các nước có ngành dệt may phát triển là:  

A.Liên bang Nga, U - gan - đa, Nam Phi, Tây Ban Nha.  

B.Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Nhật Bản. 

C.Mê - hi - cô, Hàn Quốc, Lào, Cam - pu - chia.  

D.A - rập Xê - út, Ê - ti - ô - pi - a, Kê - ni - a, Xu - đăng.  

Câu 41. Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành  

A.Khai thác gỗ, khai thác khoáng sản.  

B.Khai thác khoáng sản, thuỷ sản.  

C.Trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản.  

D.Khai thác gỗ, chăn nuôi và thuỷ sản.  

Câu 42. Sự phát triển của công nghiệp thực phẩm sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành 

nào sau đây? 

A.Luyện kim.  

B.Nông nghiệp. 

C.Xây dựng.  

D.Khai thác khoáng sản.  

Câu 43. Sản phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm không bao gồm?  

A.Hàng dệt – may, da giày, nhựa.  

B.Thịt, cá hộp và đông lạnh.  

C.Rau quả sấy và đóng hộp.  

D.Sữa, rượu, bia, nước giải khát.  

Câu 44. Ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay phân bố ở  

A.Châu Âu và châu Á.  

B.Mọi quốc gia trên thế giới.  

C.Châu Phi và châu Mĩ.  

D.Châu Đại Dương và châu Á. 

Cho bảng số liệu:  
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

TRÊN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950 - 2013 

Năm 

Sản phẩm 
1950 1960 1990 2003 2010 2013 

Than (triệu tấn) 1820 2603 3387 5300 6025 6859 



 

 

 

Dầu mỏ (triệu tấn) 523 1052 3331 3904 3615 3690 

Điện (tỉ kWh) 967 2304 11832 14851 21268 23141 

Thép (triệu tấn) 189 346 770 870 1175 1393 

( Dựa vào bảng số liệu để trả lời các câu hỏi từ câu 39 đến câu 44) 

Câu 46. Để thể hiện sản lượng than và dầu mỏ của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích 

hợp nhất là  

A.biểu đồ cột ghép.  

B.biểu đồ tròn.  

C.biểu đồ miền.  

D.biểu đồ đường.  

Câu 47. Để thể hiện sản lượng điện và thép của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp 

nhất là  

A.Biểu đồ cột hoặc đường .  

B.Biểu đồ tròn .  

C.Biểu đồ miền .  

D.Biểu đồ kết hợp (cột, đường).  

Câu 48. Nếu lấy năm 1950 = 100 %, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của thế giới qua các năm lần 

lượt là:  

A.143,0 %; 186,1 %; 291,2 %; 331,0 %; 376,9 %.  

B.201,1 %; 636,9 %; 746,5 %; 691,2 %; 705,5 %.  

C.238,3 %; 1223,6 %; 1535,8 %; 2199,4 %; 2393,1%.  

D.183,1 %; 407,4 %; 460,3 %; 621,7 %; 737,0 %.  
 

 

 

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ. 

 

 

 

 

 


